
STT Họ và tên Thửa đất Tờ BĐ Địa chỉ Phường
Số 

GPXD
Ngày cấp Đơn vị thiết kế Số tầng

Diện 
tích 
tầng  
(m2)

Tổng 
diện tích 
sàn (m2)

Mật độ 
(%)

1
Trần Thụ và Lê Thị Mai Lan

(217-02)
302590-3-6

Số 38/211 Hoàng 
Quốc Việt Ngọc Sơn

217 08/08/2023
Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây 

dựng Á Đông 3 46.00 147.71
61.80

2
Nguyễn Văn Tuấn và Phạm Thị Mến

(158-01)-
03 303591-5-c

TDP Đẩu Vũ 2
Văn Đẩu

218 08/08/2023
Công ty CP kiến trúc và xây dựng 

A&C Design 3 35.76 107.28
84.84

3
Trần Văn Hiển và Vũ Thị Hạ

782
6

Ngõ 347 Trần Nhân 
Tông Nam Sơn

219 08/08/2023
Công ty cổ phần kiến trúc đầu tư xây 

dựng VN HOME 3 39.58 100.71
98.46

4
Nguyễn Văn Tuyền

781
6

Ngõ 347 Trần Nhân 
Tông Nam Sơn

220 08/08/2023 Chủ đầu tư
2 39.90 79.80

97.79

5
Nguyễn Văn Hải 

(167-01)
18

Số 360 Đồng Hòa
Đồng Hòa

221 08/08/2023 Chủ đầu tư
2 64.00 94.67

100.00

6
Nguyễn Thị Cường và Bùi Đức Hoàn

9-Feb
13

Ngõ 18 Đồng Tâm
Đồng Hòa

222 08/08/2023 Chủ đầu tư
2 66.60 137.70

7.06

7
Hoàng Tuấn Minh và Phạm Thị Hoa

Lô B117
301590-6-5

TĐC ĐH Hải Phòng
Ngọc Sơn

223
14/08/2023

Chủ đầu tư
2 84.00 176.50

67.00

8
Nguyễn Văn Tới và Phạm Thị Nhật

(16-01)-01
303592-8-11

TDP Cựu Viên 1
Bắc Sơn

224
14/08/2023

Công ty TNHH XD&TM Gia Minh
3 55.93 175.81

77.14

9
Lương Thành Luân và Ngô Thị Lan

(42-01a)
13(306594-4-b)

TDP số 16
Lãm Hà

225
14/08/2023

Chủ đầu tư
1 83.22 83.22

100.00

10
Nguyễn Văn Quảng và Nguyễn Thị Hạnh

122
22

TDP Đồng Tử 1
Phù Liễn

226
14/08/2023

Công ty TNHH XD&TM Gia Minh
3 42.00 129.20

96.33

11
Đỗ Thị Nhã

60
301590-6-16

Số 186 Trần Tất Văn
Phù Liễn

227
14/08/2023

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng đô thị 
Hải Phòng 3 104.00 232.00

26.04

12
Nguyễn Tiến Trường và Nguyễn Thị Thúy

(09-
01)+(09-

04) 303592-8-12
TDP Cựu Viên 2

Bắc Sơn
228

14/08/2023
Công ty CP tư vấn thiết kế và XD công 

trình Đức Nghĩa 3 86.40 218.16
39.32

13
Mai Anh Văn và Nguyễn Thị Thu Hương

(101-
01+137-

01) 303591-3-a
Ngõ 313 Trần Nhân 

Tông Nam Sơn
229

23/08/2023
Công ty cổ phần  tư vấn và xây lắp ĐT

3 54.88 154.64
71.27

14
Lê Thành Phương và Hà thị Dung

456
24

Ngõ 04 Đông Chấn
Nam Sơn

230
23/08/2023

Chủ đầu tư
2 40.88 84.56

74.60

15
Lê Thành Phương và Hà thị Dung

457
24

Ngõ 04 Đông Chấn
Nam Sơn

231
23/08/2023

Chủ đầu tư
2 39.27 81.09

80.80

16
Hoàng Đức Khá và Dương Ánh Tuyết

128
303592-8-10

Số 128 Cựu Viên
Bắc Sơn

232
23/08/2023

Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây 
dựng Đức Thái 2 136.50 260.00

68.25
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17
Trịnh Thế Cường và Bùi Thị Phượng

614
13(306594-7-b)

Ngõ 34 Đồng Tâm
Đồng Hòa

233
28/08/2023

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây 
dựng thương mại C&C 3 64.54 215.71

194.94

18
Nguyễn Văn Tuyền

433
3

TDP Đẩu Vũ 1
Văn Đẩu

234
28/08/2023

Chủ đầu tư
2 44.20 88.40

100.00

19
Phạm Huy Thành và Nguyễn Thị Thanh Anh

434
3

TDP Đẩu Vũ 1
Văn Đẩu

235
28/08/2023

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và 
đầu tư xây dựng A&C 3 55.10 165.30

100.00

20
Đỗ Hồng Đại và Vũ Thị Thu

Lô 143
05(306594-4-b)

TĐC Đồng Hòa 1
Đồng Hòa

236
31/08/2023

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và 
đầu tư xây dựng A&C 4 40.00 160.00

100.00

21
Phạm Thành Hiển và Đào Thị Hương

435
3

TDP Đẩu Vũ 1
Văn Đẩu

237
31/08/2023

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và 
đầu tư xây dựng A&C 3 52.90 158.70

100.00

22
Nguyễn Thị Toan và Nguyễn Văn Nhiên

238
11

Ngõ 73 Khúc Trì
Ngọc Sơn

238
31/08/2023

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và 
đầu tư xây dựng A&C 4 57.07 228.28

75.89


